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Thời gian làm bài: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mã đề thi 800

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
A. Mục tiêu ngắn hạn.         B. Mục tiêu sức khỏe.            C. Mục tiêu tài chính.        D. Mục tiêu sự nghiệp.
Câu 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
A. Mục tiêu cá nhân.       B. Mục tiêu phấn đấu.           C. Kế hoạch cá nhân.        D. Năng lực cá nhân.
Câu 3: Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
B. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 4: Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
A. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.     B. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
C. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.          D. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
A. Không có thời hạn.      B. Có thể đạt được.     C. Đo lường được.      D. Cụ thể.
Câu 6: “Một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Quản lí tiền hiệu quả.    B. Kế hoạch tài chính.    C. Mục tiêu tài chính.   D. Kế hoạch chi tiêu.
Câu 7: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
B. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
C. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
D. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
Câu 8: Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
A. Năng lực thực hiện.       B. Thời gian thực hiện.     C. Khả năng thực hiện.        D. Lĩnh vực thực hiện.
Câu 9: Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
A. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).		B. (3) => (2) => (1) => (5) => (4) => (6).
C. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).		D. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
A. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
B. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của.
C. Giúp mỗi người có động lực đạt được mục tiêu đề ra.
D. Giúp chúng ta tránh được những thất bại không đáng có.
Câu 11: “Mục tiêu phải khả thi” - đó là nội dung của tiêu chí nào khi xác định mục tiêu cá nhân?
A. Có thời hạn cụ thể.          B. Có thể đạt được.           C. Đo lường được.              D. Cụ thể.
Câu 12: Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
D. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
Câu 13: Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
A. Khi đi siêu thị, bạn B đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
B. Bạn X chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
C. Anh A dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
D. Chị P dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
Câu 14: Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
C. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu 15: Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
A. Giúp bạn K có định hướng
B. Giúp bạn K có sức khỏe tốt
C. Giúp bạn K có vóc dáng đẹp
D. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện tập thể dục, nâng cao sức khỏe của bản thân.
Câu 16: Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
A. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
B. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán
C. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
D. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. 
a. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là lập danh sách thu nhập và chi tiêu hàng tháng để kiểm soát tài chính. 
b. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là mua sắm theo sở thích mà không cần cân nhắc giá cả. 
c. Ý nghĩa của lập kế hoạch chi tiêu là giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
d. Lập kế hoạch chi tiêu làm cho việc sử dụng tiền không được thoải mái.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm kế hoạch chi tiêu? Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (2 điểm): B có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên B không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng B gạt đi và cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được.
a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của B.
b. Nếu là bạn của B, em sẽ khuyên B như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Là công dân - học sinh, em đã và sẽ xác định mục tiêu của bản thân như thế nào?
 
----------------------Hết -----------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
	A. Giúp bạn K có vóc dáng đẹp
	B. Giúp bạn K có định hướng
	C. Giúp bạn K có sức khỏe tốt
	D. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân.
Câu 2. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.	     B. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
C. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.  D. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
Câu 3. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
	A. Năng lực thực hiện.      B. Thời gian thực hiện.	C. Khả năng thực hiện.	    D. Lĩnh vực thực hiện.
Câu 4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
	A. Mục tiêu cá nhân.     B. Năng lực cá nhân.	C. Kế hoạch cá nhân.	     D. Mục tiêu phấn đấu.
Câu 5. Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
	A. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán
	B. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
	C. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
	D. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
Câu 6. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
	A. Anh A dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
	B. Chị P dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
	C. Bạn X chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
	D. Khi đi siêu thị, bạn B đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
Câu 7. Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
	B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
	C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
	D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu 8. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
	A. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).	B. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).
	C. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).	D. (3) => (2) => (1) => (5) => (4) => (6).
Câu 9. Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
	B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
	C. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
	D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 10. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
	B. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
	C. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
	D. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Đo lường được.        B. Không có thời hạn.       C. Có thể đạt được.	D. Cụ thể.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Giúp chúng ta tránh được những thất bại không đáng có.
	B. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
	C. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của.
	D. Giúp mỗi người có động lực đạt được mục tiêu đề ra.
Câu 13. “Mục tiêu phải khả thi” - đó là nội dung của tiêu chí nào khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Có thời hạn cụ thể.      B. Có thể đạt được.        C. Đo lường được.	    D. Cụ thể.
Câu 14. Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu sự nghiệp.     B. Mục tiêu tài chính.	C. Mục tiêu sức khỏe.	D. Mục tiêu ngắn hạn.
Câu 15. “Một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Kế hoạch tài chính.     B. Mục tiêu tài chính.	C. Quản lí tiền hiệu quả.     D. Kế hoạch chi tiêu.
Câu 16. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	C. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
	D. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
 2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. 
a. Ý nghĩa của lập kế hoạch chi tiêu là giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
b. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là mua sắm theo sở thích mà không cần cân nhắc giá cả. 
c. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là lập danh sách thu nhập và chi tiêu hàng tháng để kiểm soát tài chính. 
d. Lập kế hoạch chi tiêu làm cho việc sử dụng tiền không được thoải mái.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm kế hoạch chi tiêu? Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (2 điểm): B có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên B không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng B gạt đi và cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được.
a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của B.
b. Nếu là bạn của B, em sẽ khuyên B như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Là công dân - học sinh, em đã và sẽ xác định mục tiêu của bản thân như thế nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. “Một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Kế hoạch tài chính.     B. Mục tiêu tài chính.	C. Kế hoạch chi tiêu.	 D. Quản lí tiền hiệu quả.
Câu 2. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
	A. Mục tiêu cá nhân.       B. Mục tiêu phấn đấu.	C. Năng lực cá nhân.	D. Kế hoạch cá nhân.
Câu 3. Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu ngắn hạn.     B. Mục tiêu sự nghiệp.	C. Mục tiêu tài chính.	D. Mục tiêu sức khỏe.
Câu 4. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
	B. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
	C. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
	D. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
Câu 5. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
	A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
	B. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
	C. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
	D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của.
	B. Giúp mỗi người có động lực đạt được mục tiêu đề ra.
	C. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
	D. Giúp chúng ta tránh được những thất bại không đáng có.
Câu 7. Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
	B. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
	C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
	D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
Câu 8. Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
	B. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
	C. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
	D. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
Câu 9. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
	A. Bạn X chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
	B. Chị P dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
	C. Khi đi siêu thị, bạn B đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
	D. Anh A dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
Câu 10. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	B. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	C. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
	D. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Không có thời hạn.	B. Đo lường được.
	C. Có thể đạt được.	D. Cụ thể.
Câu 12. Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
	A. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
	B. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
	C. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán
	D. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
Câu 13. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
	A. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).	B. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).
	C. (3) => (2) => (1) => (5) => (4) => (6).	D. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).
Câu 14. “Mục tiêu phải khả thi” - đó là nội dung của tiêu chí nào khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Đo lường được.             B. Có thể đạt được.          C. Có thời hạn cụ thể.	     D. Cụ thể.
Câu 15. Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
	A. Giúp bạn K có sức khỏe tốt
	B. Giúp bạn K có vóc dáng đẹp
	C. Giúp bạn K có định hướng
	D. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân.
Câu 16. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
	A. Lĩnh vực thực hiện.     B. Thời gian thực hiện.	C. Khả năng thực hiện.	    D. Năng lực thực hiện.
2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. 
a. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là mua sắm theo sở thích mà không cần cân nhắc giá cả. 
b. Lập kế hoạch chi tiêu làm cho việc sử dụng tiền không được thoải mái.
c. Ý nghĩa của lập kế hoạch chi tiêu là giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
d. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là lập danh sách thu nhập và chi tiêu hàng tháng để kiểm soát tài chính. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm kế hoạch chi tiêu? Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (2 điểm): B có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên B không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng B gạt đi và cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được.
a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của B.
b. Nếu là bạn của B, em sẽ khuyên B như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Là công dân - học sinh, em đã và sẽ xác định mục tiêu của bản thân như thế nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
	B. Giúp chúng ta tránh được những thất bại không đáng có.
	C. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của.
	D. Giúp mỗi người có động lực đạt được mục tiêu đề ra.
Câu 2. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
	A. Mục tiêu phấn đấu.      B. Năng lực cá nhân.	C. Mục tiêu cá nhân.	D. Kế hoạch cá nhân.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Cụ thể.             B. Không có thời hạn.	C. Đo lường được.	   D. Có thể đạt được.
Câu 4. Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
	B. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
	C. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
	D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
Câu 5. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
	B. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
	C. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
	D. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
Câu 6. Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
	B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
	C. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
	D. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
Câu 7. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	B. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
	C. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
	D. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
Câu 8. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
	A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
	B. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
	C. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
	D. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
Câu 9. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
	A. Chị P dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
	B. Anh A dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
	C. Khi đi siêu thị, bạn B đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
	D. Bạn X chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 10. Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
	A. Giúp bạn K có định hướng
	B. Giúp bạn K có sức khỏe tốt
	C. Giúp bạn K có vóc dáng đẹp
	D. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân.
Câu 11. Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
	A. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
	B. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán
	C. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
	D. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
Câu 12. “Một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Quản lí tiền hiệu quả.	B. Kế hoạch tài chính.
	C. Mục tiêu tài chính.	D. Kế hoạch chi tiêu.
Câu 13. “Mục tiêu phải khả thi” - đó là nội dung của tiêu chí nào khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Có thời hạn cụ thể.         B. Có thể đạt được.	  C. Cụ thể.	      D. Đo lường được.
Câu 14. Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu tài chính.    B. Mục tiêu sức khỏe.	C. Mục tiêu ngắn hạn.	   D. Mục tiêu sự nghiệp.
Câu 15. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
	A. Lĩnh vực thực hiện.     B. Năng lực thực hiện.	C. Thời gian thực hiện.	    D. Khả năng thực hiện.
Câu 16. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
	A. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).	B. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).
	C. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).	D. (3) => (2) => (1) => (5) => (4) => (6).
2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. 
a. Ý nghĩa của lập kế hoạch chi tiêu là giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
b. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là lập danh sách thu nhập và chi tiêu hàng tháng để kiểm soát tài chính. 
c. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là mua sắm theo sở thích mà không cần cân nhắc giá cả. 
d. Lập kế hoạch chi tiêu làm cho việc sử dụng tiền không được thoải mái.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm kế hoạch chi tiêu? Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (2 điểm): B có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên B không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng B gạt đi và cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được.
a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của B.
b. Nếu là bạn của B, em sẽ khuyên B như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Là công dân - học sinh, em đã và sẽ xác định mục tiêu của bản thân như thế nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mã đề thi 804

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
	A. Giúp bạn K có vóc dáng đẹp
	B. Giúp bạn K có định hướng
	C. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân.
	D. Giúp bạn K có sức khỏe tốt
Câu 2. “Mục tiêu phải khả thi” - đó là nội dung của tiêu chí nào khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Đo lường được.          B. Có thể đạt được.	C. Cụ thể.	    D. Có thời hạn cụ thể.
Câu 3. Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu sức khỏe.    B. Mục tiêu ngắn hạn.	C. Mục tiêu tài chính.	D. Mục tiêu sự nghiệp.
Câu 4. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
	A. Khi đi siêu thị, bạn B đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
	B. Chị P dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
	C. Anh A dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
	D. Bạn X chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Giúp chúng ta tránh được những thất bại không đáng có.
	B. Giúp mỗi người có động lực đạt được mục tiêu đề ra.
	C. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của.
	D. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
Câu 6. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
	B. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
	C. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	D. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
Câu 7. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
	B. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
	C. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
	D. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Cụ thể.             B. Đo lường được.          C. Có thể đạt được.	   D. Không có thời hạn.
Câu 9. Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
	B. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
	C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
	D. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
Câu 10. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
	A. Kế hoạch cá nhân.     B. Mục tiêu cá nhân.          C. Mục tiêu phấn đấu.	   D. Năng lực cá nhân.

Câu 11. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
	A. (3) => (2) => (1) => (5) => (4) => (6).	B. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).
	C. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).	D. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).
Câu 12. “Một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Mục tiêu tài chính.	B. Quản lí tiền hiệu quả.
	C. Kế hoạch chi tiêu.	D. Kế hoạch tài chính.
Câu 13. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
	A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
	B. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
	C. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
	D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
Câu 14. Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
	A. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
	B. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán
	C. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
	D. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
Câu 15. Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
	B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
	C. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
	D. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
Câu 16. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
	A. Khả năng thực hiện.     B. Lĩnh vực thực hiện.     C. Thời gian thực hiện.	     D. Năng lực thực hiện.
2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. 
a. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là mua sắm theo sở thích mà không cần cân nhắc giá cả. 
b. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là lập danh sách thu nhập và chi tiêu hàng tháng để kiểm soát tài chính. 
c. Lập kế hoạch chi tiêu làm cho việc sử dụng tiền không được thoải mái.
d. Ý nghĩa của lập kế hoạch chi tiêu là giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm kế hoạch chi tiêu? Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (2 điểm): B có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên B không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng B gạt đi và cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được.
a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của B.
b. Nếu là bạn của B, em sẽ khuyên B như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Là công dân - học sinh, em đã và sẽ xác định mục tiêu của bản thân như thế nào?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu sức khỏe.     B. Mục tiêu sự nghiệp.      C. Mục tiêu ngắn hạn.	D. Mục tiêu tài chính.
Câu 2. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
	B. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
	C. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
	D. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
Câu 3. “Một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Mục tiêu tài chính.        B. Kế hoạch chi tiêu.	C. Kế hoạch tài chính.	D. Quản lí tiền hiệu quả.
Câu 4. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Câu hỏi: Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
	A. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).	B. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).
	C. (3) => (2) => (1) => (5) => (4) => (6).	D. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Cụ thể.            B. Đo lường được.           C. Có thể đạt được.	D. Không có thời hạn.
Câu 6. Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
	B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
	C. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
	D. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
Câu 7. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
	A. Năng lực thực hiện.	B. Lĩnh vực thực hiện.
	C. Thời gian thực hiện.	D. Khả năng thực hiện.
Câu 8. Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
	A. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
	B. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
	C. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán
	D. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
Câu 9. Em không đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
	B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
	C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
	D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu 10. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.
	B. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
	C. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	D. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
Câu 11. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
	A. Mục tiêu cá nhân.        B. Mục tiêu phấn đấu.	C. Kế hoạch cá nhân.	D. Năng lực cá nhân.
Câu 12. “Mục tiêu phải khả thi” - đó là nội dung của tiêu chí nào khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Đo lường được.        B. Có thời hạn cụ thể.	C. Có thể đạt được.	D. Cụ thể.
Câu 13. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
	A. Khi đi siêu thị, bạn B đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
	B. Anh A dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
	C. Chị P dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
	D. Bạn X chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 14. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của.
	B. Giúp mỗi cá nhân thu được nhiều lợi ích vật chất.
	C. Giúp chúng ta tránh được những thất bại không đáng có.
	D. Giúp mỗi người có động lực đạt được mục tiêu đề ra.
Câu 15. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?
	A. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
	B. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
	C. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
	D. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
Câu 16. Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
	A. Giúp bạn K có sức khỏe tốt
	B. Giúp bạn K có vóc dáng đẹp
	C. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân.
	D. Giúp bạn K có định hướng
2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 17. 
a. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là lập danh sách thu nhập và chi tiêu hàng tháng để kiểm soát tài chính. 
b. Việc làm thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch là mua sắm theo sở thích mà không cần cân nhắc giá cả. 
c. Ý nghĩa của lập kế hoạch chi tiêu là giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
d. Lập kế hoạch chi tiêu làm cho việc sử dụng tiền không được thoải mái.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái niệm kế hoạch chi tiêu? Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (2 điểm): X có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn thân khuyên X không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng X gạt đi và cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và vui là được.
a. Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của X.
b. Nếu là bạn của X, em sẽ khuyên X như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Là công dân - học sinh, em đã và sẽ xác định mục tiêu của bản thân như thế nào?

	UBND QUẬN LONG BIÊN
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ- HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN- KHỐI 8
Ngày thi:  14 / 3 /2025


A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng nhận thức một số phạm trù đạo đức kỉ luật của học sinh thông qua một số bài học như: Xác định mục tiêu cá nhân, Lập kế hoạch chi tiêu.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vận dụng nội dung đã học để nhận xét, đánh giá những hành vi đúng, sai.
3. Thái độ: Có ý thức tự giác, độc lập trong học tập, nghiêm túc trong kiểm tra...
4. Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, tư duy...
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	TT
	Bài học
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1

	Bài 7. Xác định mục tiêu các nhân
	4
	6
	

	17a; 17b
	

	

	
	


	1
	6
	6
	1
	40%

	2

	Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu
	2
	4
	

	


	17c;
17d


	


	1
	
	
1

	3
	6
	1
	60%

	Tổng số câu
	6
	10
	
	2
	2
	
	1
	
	2
	9
	12
	2
	23 

	Tổng số điểm
	1,5
	2,5
	
	0,5
	0,5
	
	2,0
	
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	                 40
	10
	50
	40
	30
	30
	100



C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GDCD8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
	TT
	Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Bài 7. Xác định mục tiêu các nhân
	- Biết:
+ Nêu được khái niệm, biểu hiện của việc xác định được mục tiêu cá nhân
+ Nhận biết được ý nghĩa của việc xáv định mục tiêu cá nhân
	4
	
	
	2

	
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu:
+ Nêu được các biện pháp xác định mục tiêu cá nhân
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng:
+ Xác định mục tiêu trong cuộc sống của bản thân
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu 
	- Biết:
+ Nhận biết được thế nào là lập kế hoạch chi tiêu; lợi ích của lập kế hoạch chi tiêu
+ Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu
	2
	
	
	

	
	
	1
	
	

	
	
	- Hiểu:
+ Đánh giá được các hành vi chi tiêu hợp lí
	
	4
	
	
	2

	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng:
+ Thực hiện được chi tiêu hợp lí trong một số tình huống cụ thể.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	6
	10
	
	2
	2
	
	1
	
	2

	Tổng số điểm
	10
	4,0
	1,0
	5,0

	Tỉ lệ %
	100
	40
	10
	50



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm / 1 câu
MÃ ĐỀ DỰ BỊ
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	B
	B
	B
	B
	D
	D
	B
	C
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	Đ
	S
	Đ
	S


MÃ ĐỀ 800
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	D
	A
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	Đ
	S
	Đ
	S


MÃ ĐỀ 801
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	D
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	D
	D
	Đ
	S
	Đ
	S


MÃ ĐỀ 802
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	S
	S
	Đ
	Đ


MÃ ĐỀ 803
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	A
	C
	Đ
	Đ
	S
	S


MÃ ĐỀ 804
	Câu 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	Đáp án 
	C
	B
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	S
	Đ
	S
	Đ


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(2đ)
	- Học sinh nêu được khái niệm kế hoạch chi tiêu:
Kế hoạch chi tiêu là một bản danh sách các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
	1

	
	- Học sinh nêu được vai trò:
Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu là việc làm cần thiết giúp chúng ta cân đối các khoản thu và chi một cách hợp lí; tránh được các khoản chi tiêu không cần thiết; có thể tăng khoản tiết kiệm, chủ động về tài chính trong hiện tại và tương lai.
	
1

	2
(2đ)
	a. Nhận xét: 
Thói quen chi tiêu của B là chưa hợp lí, lãng phí tiền
B đang sử dụng tiền một cách thiếu suy nghĩ, chỉ để thu hút sự chú ý từ bạn bè hoặc để thể hiện mình là người biết cách tiêu tiền. Thay vì tiết kiệm và đầu tư vào tương lai, B chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn cảm xúc và tự thưởng cho bản thân, mua các sản phẩm đắt tiền và không cần thiết để thể hiện đẳng cấp. 
	
0.5
0.5

	
	b. Lời khuyên: B nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu; rèn luyện cho mình những thói quen chi tiêu hợp lí hơn, ví dụ như:
+ Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm; từ đó xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
+ Chỉ mua những thứ cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân.
+ Khảo giá những loại đồ muốn mua ở vài nơi để lựa chọn nơi nào có đồ cùng chất lượng nhưng giá rẻ hơn thì mua.
+ Chỉ vay tiền khi thực sự cần thiết và phải trả đúng hạn.
Có thể lập kế hoạch chi tiêu theo 5 bước để chi tiêu hợp lí
	1

	3
(1đ)
	HS liên hệ bản thân và trình bày hợp lý.
	1



	Ban giám hiệu




Nguyễn Ngọc Lan
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  Doãn Thị Xuân Thanh

	       Người ra đề




 Nguyễn Minh Hạnh



